
STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử)

Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1
Kỹ thuật điều khiển tự động truyền động 

điện
2022 Bơm, quạt, máy nén

2 Máy điện đặc biệt 2022 Kỹ thuật thông gió

3 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 Thiết kế xưởng tuyển khoáng

4 Tài chính doanh nghiệp 1 2022 Kinh tế học đại cương

5 Phân tích và đánh giá thuật toán 2022 Kế toán quản trị

6 Thực tập động cơ F1 2022 Kế toán công ty

7 Nhiên liệu, dầu, mỡ và chất tẩy rửa 2022 Điều khiển lập trình PLC

8 Cơ học đá ứng dụng trong khai thác mỏ 2022 Lý thuyết điều khiển tự động

9 2022 Thiết bị điện - điện tử

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn


